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DONG UPS BA PHA DANG MO BUN
PRESTIGE PRO UPS

400kW — 1200kW (Up lo 4.8MW]

Giai phap UPS dang mé-dun cdng suat cao dang tin cy,
dworc thiét ké riéng cho moi moi trud'ng hoat déng quan trong.
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Tinh n&ng thay th& mé-dun an toan thyc sy cla
cdc mo-dun gép phan t8i da héa thoi gian hoat
déng cua hé théng. Tinh ndng nay cho phép
thém hodc bét mo-dun mét cach dé dang ma
khéng can phai bé qua bdé ngudn UPS.

Man hinh diéu
cép cho.ngUoi
khién trang thai ctia UPS mat cach hiéu quas
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Hiéu suat n'émg lue oc nang cao lén 98% & o = i
dang ké ca chi phi van hanh hé théng va chi phi h Hé théng pin lithium-ion thé hién nhitng dic tinh
diéu hoa khong khi cho dia diém dé. ! vuot trdi trong cac irng dung UPS, mang Iai%ﬁ;ng
: lgi thé€ nhw mat d6 nang lwong cao, tudi t éo
» 4 3 ’ ! dai, nhigl tly chon I4p dt, tudi tho chu ky dugrc

e / cai thién va téng chi phi s& hitu (TCO) gidm.



Ung dung UPS dang mé-dun
trong trung tam dir liéu

Hé théng ngudn du phong (UPS) dang mo-dun ngay
cang phod bién trong cac trung tam dit liéu nho tinh
linh hoat, kha nang m& réng va hiéu qua cta chung.

Toi da hdéa ngudn von dau tw

Céch tiép can kién tric hé thdng dién dang mo-dun
cho phép trién khai co s& ha tang khi can thiét dé
ddp ng nhu cau, thay vi phai trién khai ngay tur
dau.

Toi uu hda hiéu qua

nanglugng

Nguyén nhan hang dau gay ra su kém hiéu qua cla
trung tam dit liéu |a cong suat du thira. Hé théng
dién mo-dun cd kha nang mé rong gilp tranh duoc
van dé nay théng qua viéc t6i uu hoa kich thudc.
Nhiéu nguyén nhan gay ra su kém hiéu qua khac
cling dugc giam thiéu nhd thiét ké trude va tiéu
chuén hoéa.

Thiét ké linh hoat cho

mat do nang luong

Modular design allows decisions such as power
density to be deferred until time of deployment,
instead of being made years in advance

Nang cao hiéu qua chi phi

vasur dé dang bao tri.

Kién tric khong chi cho phép cac trung tam dir
lieu ma réong dung lwvgng ma con cai thién hiéu
qua chi phi va dé dang bao tri. Viéc trién khai hé
thdng dién dang moé-dun 13 mot giai phap.

Gidi phdp t6i vu hoa khong gian

UPS dang mo-dun co kich thude nhd gon hon va
dung luong cd thé duagc ting |&n bat c ltc nao,
chi don gidn bang cach thém cac md-dun ngudn
vao UPS hién c6 hodc bang cach thém mot UPS

mdi song song véi hé thdng hién co.

TOI VU HOA KHA NANG
HOAT BON& CUA HE
THONG VOI SU DU PHONG
SONG SONG TRONG HE
THONG VA THEO MO-BUN.




PRESTIGE PRO UPS

Hé thdng UPS PRESTIGE Pro & mdt hé théng dang mo-dun néi

tiéng vai hiéu suat AC/AC cao, thiét ké nhd gon va kién tric linh
hoat, cé khd nang mé rong. N6 c6 thé hd trg cong suat [&n dén
1200 kVA. C4c tu hé thdng cé nhiéu kich thudc khac nhau, chita
dudc 4, 5, 6, 8, 10 hoac 12 md-dun ngudn, bao gém ca cac tly
chon du phong.

DE QUAN LY TiNH SAN SANG CAO NHAT

Kha nang clia hé thdng trong vigc hap thy 16i va
van duy tri & trang thai hoat dong mong mudn
13 yéu té quan trong dé gidm thidu thai gian
ngirng hoat ddng tén kém.

Giam sat thdng minh gidp tang dd tin cdy
déng ké va cho phép thure hign cic hanh déng
nang cao d& dam bao tinh lién tuc cla doanh nghiép. ]

Gia trj cot 16i
cla giai phap

DE TRIEN KHAI
Kha ndng m& réng gidp tdi wu hda
chi phi du tv bing cich cho phép ban _,—
tiép cén theo tirng giai doan. Cong suat cla UPS
cd thé dugre ting I&n bat cir ic nao, don gian bing
cach thém cac mé-dun ngudn hodc UPS mai
song sang viri hé thang hién cé hoiic bing cach
thém mét UPS mai song song véi hé thang hién ca.

TONG CHI PHi S& HI'U THAP HON
Giam tdn that dién ning din dén tinh bén vitng
cao hon, do d6 giam lugng khi thai carbon.

Cong suat dinh mirc

400-1200 «va

C6 thé mac song song vdi cong suat 1én dén 4,8MVA

400/500/600kVA 800kvA

1000kVA to 1200kvA




= Critical applications that must remain operafi"e__nal at all times
require a.continuous supply of reliable, high-quality power.
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Tinh nangVva lgi ich cia bé lwu dién PRESTIGE PRO

Hé théng UPS m6-dun Prestige Pro tich hgp céng nghé Silicon Carbide (SiC) tién ti€n, mang dén su két hop
an tuong gitra hiéu suldt cao va do tin cidy. Hé théng nay khong chi tiét kiém khdng gian, manh mé, c6 kha
nang mé rong va linh hoat ma con dé& dang trién khai va quan ly. Né néi bat nhw mot giai phdp ngudn dién duw
phong ly twéng cho cac trung tdm dir liéu hién dai, cdc toa nha thuong mai, nganh cham séc sitc khde va
nhiéu &ng dung khéc.

THIET KE DANG MO-DUN

= — o Tat c3 céc thiét bj déu c6 thiét ké dang md-dun, bao gdm mé-
dun ngudn, mé-dun bypass va mo-dun gidm sat, cho phép
tich hop dé dang. Mé-dun ngudn, mo-dun bypass, moé-dun
gidm sat va mo-dun diéu khién ECU déu cd thé thay thé néng.

@ DO TIN CAY CAO

« Dai dién dp dau vao rong, dai dién ap ludi tir 138-485V,
UPS s& gidm cong suat xuéng 40% khi dién ap dau vao dudi
323V.

o UPS st dung nhiéu bus k§ thuat sb va hé théng diéu khién
song song du phong, ddm bao toan bo hé théng van hoat
dong truc tuyén néu bat ky mach nao bi 16i.

 L&p phl bao vé day, thich hop cho méi trudng khéc nghiét
nhu nhiét dé cao, d6 4m cao va bui ban.

U’ TIET KIEM NANG LUQNG VA THAN THIEN MOI TRUONG

o Hé sb cong sudt dau vao cao 1én dén 0,99.

 Cong nghé Silicon Carbide (SiC), hiéu suat truc tuyén 1én dén 98%.

« Tdng méo hai (Dong dién) < 3% (tai tuyén tinh 100%).

o UPS c6 thé chuyén sang ché do ng khi tai rat nho va cai dit nay
cé thé didu chinh duoc.

@ CHE PO HECO
o Ché dd hiéu suat cao, hiéu suat hé théng |én dén 99%. Bién tan dang
hoat dong va cé chirc ndng bl cdng suat phan khang va loc cong
suat tac dung, cai thién hé s cong suat va chat lvong dau vao.
o Tu dong diéu chinh ché do diéu khién bién tan dé cap ngudn cho tai
khi mach bypass hoat dong bat thudng.

9999

(@i QUAN LY THONG MINH

™« HB tro ghi va xudt nhat ky lich st va nhat ky I5i.
« HB trg giao dién SNMP, RS232, RS485, BMS, tiép diém kho.
+ Hb tro nang cip phan mém va firmware truc tuyén (& ché do
bypass).
e Chirc nang EPO & REPO.
» H6 tro ghi dang séng khi xay ra 6i.
o Hb tro quan ly vong doi cac linh kién chinh.

2999
83,




Bat ky su gian doan nao trong nguon cur_\g*cé'p dién déu

c6 thé dan dén nhirng truc trdcnghiém trong, do do viéc
dam bao cac rng dung nay. Iuon duoc ho tro boi nguoén
dién orrﬂrrﬂﬂa v cungican thiét

£7) KHA NANG CHIU TAI MANH ME
B& UPS nay cé hé s cong sust dau ra la 1.0, cho phép nd

cung cép dién cho tai hoan toan khéng can bing. N6 cé kha
nang thich tng cao vai nhiéu loai tai khac nhau, cé thé két néi
v&i ca tai cam khdng hodc tai dung khang hoan toan vdi hé s
cong suat I6n hon 0.7 ma khong can gidm cong suét.

=Za CHU'C NANG DU PHONG SONG SONG

« Hb trg md rong song song vdi tdi da 6 thiét bi va cho
phép str dung chung pin gilta cac thiét bi UPS hoat dong
song song.

« Hoat dong song song gilp tang cuvong do tin cdy cla hé
thdng. Néu mot thiét bi UPS bi 16i, cac thiét bi con lai cd
thé tiép tuc cung cap dién, dadm bao hoat dong khong bi
gian doan. Didu nay déc biét hitu ich trong cac ¢ng dung
quan trong, nai khéng thé chip nhan thai gian ngling
hoat dong.

- Céc thiét bj UPS duac két néi chia sé tai trong vai nhau.
Viéc phan bé nhu cau dién nang can bang nay gitp tdi vu
hoéa hiéu suat va tudi tho cla ting thiét bi UPS.

« Céc thiét bi UPS hoat dong song song co thé dung chung Prestige Pro 400/500/600KVA
mot bd pin. Dleu nay giam nhu cau st dung cac bd pln
riéng 1é cho méi UPS, don gidn hda viéc bao tri va gidm chi
phi. Pin dung chung cung dam bao tat ca cac thiét bi UPS
déu cé quyén truy cap vVao cung mot nguon dién du phong, —
nang cao d6 tin cdy tong thé clia hé théng.

TUONG THICH VO1 MAY PHAT PIEN
« Chttc ning Power Walk-In duoc thiét ké dé quan Iy suw L
tdng dot bién dong dién ban dau khi hé théng UPS
khd&i dong. Tinh ndng nay sé tdng dan nhu cau dién
nang tir may phat dién, thay vi lay mét luvong 16n dong
dién cung mot luc. Dudi day la nhitng loi ich chinh:

CHU'C NANG LBS

« Chtrc ning LBS cho phép hai hé théng UPS ddc Iap hoat
dong ddng bo, nang cao dod tin cay tdng thé cta hé
thdng. Bang cach déng bd hda hai hé théng UPS, do tin
cay téng thé cla ngudn dién duoc cai thién dang ké.
Né&u mot hé théng UPS gép su c6 hodc hdng héc, hé
théng dugc dong bd hoéa con lai co thé tiép quan mot Prestige Pro 1000/1200kVA
céach lidn mach, ddm bao cung cap dién lién tuc ma
khéng bi gian doan.




PUQC THIET KE DANH CHO
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Cot 16i chirc ning cta UPS Prestige Pro

Nh& mét s6 cong nghé tién tién, UPS Prestige Pro hoat déng hiéu qua hon so véi UPS dang khdi théng thudng.

@ 100kW Power Module

©) Bypass M6 dun

@Manhinhcdm ingLCD @ Don vi gidm sat tp trung @ B6 chbng sétlan truyén @ B phan phdi dién

Hinh minh hoa st dung model UPS Prestige Pro 400/500/600kVA.

Do tin cdy cao: Thiét ké chéng xung dién 6kV+6kV  Thiét ké tan nhiét duoc cap bang sang ché

Surge protector design Khong khi

thodt ra
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« Thiét k& chéng xung dién L-L 6kV + L-GND 6kV, phu hop Vi '
mai trudng ludi dién khic nghiét. « Chénh léch nhiét d6 khéng khi dau vao va dau ra la nhé hon 25 °C.
o Thiét k& chéng xung dién gitta duwong day va dat: Xa dong o Ludng khong khi duoc tdi wu hda, dat dwgc thong qua viée bé tri quat
dién xung xubng dat mot cach hiéu qua. chién lugc va thiét ké clra hat va cira thoét khi hiéu qud, dam bao phan bé
« Thiét ké chong xung dién gitta cac dudng day: Giam thiéu nhiét dd déng déu va ngan ngira hién twgng qua nhiét, nhd dé duy tri hiéu
hiéu qua hién tugng xung dién gilta cac duong day dang suat &n dinh va kéo dai tudi tho ctia md-dun ngudn.

hoat dong.



Cam két cung cap diénys
on dinh va lién tuc

51.41%

Giam tong chi phi s& hitu

Nh& mot sd cong nghé tién tién, UPS Prestige Pro hoat dong hiéu qua hon so vdi cdc dang khéi thdng thudng cda UPS.

Cong nghé nang cao hiéu qua

Tiéu thu nang lvong thap hon
Viéc st dung cong nghé chuyén ddi kép hang dau thj trudng
trong bo lwu dién Prestige Pro gilp giam thiéu tdn that va i

100

tiéu thu ning luvong. Hiéu suat cuc cao |én dén 98% trong 95 -
qud trinh chuyén ddi kép truc tuyén st dung céng nghé o
Silicon Carbide (SiC) mdi nhat mang lai hiéu suat dién ndng 3 o
X £ . <K . ~ X N s @
tot nhat cho cédc thiét bi quan trong. Hé thong hoan toan = T
. Y N X 5. . A \ > Py -——— ec
cach ly nguon dién dau ra khéi moi sy bat thuong clia nguodn '
dién dau vao, cung cap dau ra séng sin hoan hdo, 6n dinh 8 pic-tech
100% ngay ca khi gdp phai su cb nhiéu dién nghiém trong. =0
8o /
20% 20% 60% 80% 100%
Tai
Ché& dd VI: hiéu suat 1én dén 99,0%
+ Cung cap dién lién tuc trong qua trinh chuy&n mach
+ So vdiché do ECO, ché dd HECO cé chét lvong dién ndng tét hon nho bu séng hai.
TV letis1s% B& ngudn bypass
VA e 5o/ 5 oypass inh Khong gay méo hai
thuong va dong bd dién ap/tan sb
2 2., binh thuong
Chuyén doi kép —_ PF(Load)> PF (Load) <
truc tuyén —_— it THDI > 5% )))
Ty letai<10%
hoac hé s6 cong suit tai PF<0,5
hodic dién 4p/tan s6 bypass bat
tbgubdér\[gtpii;g\én ap/tan sb dong Bd ngudn bypass
Véi méo hai
Chuyén déi kép t6i wu - Chirc ndng ngli thong minh
Chtrc ndng Smart Sleep rat can thiét dé duy tri hiéu suat lgg
cao, dac biét khi murc tai cla UPS thudng thap, chang han o8
nhu tlrong/cacahe’thorjg UF:S dy phor\wg. Tinh na’ngAnay,tm 97
wu hdéa muirc tai cla cac moé-dun nguon trong cad hé thong o
UPS don va song song bang cach tam dirng cong sudt UPS o5
khong can thiét. Két qud 13, né ddm bao hiéu suit hoat 94
dong toi wu trén moi muc tai. Cong nghé nay dd manh mé 93
dé x&t ly nhitng thay déi dét ngdt vé muc tai, va ngudi zi
dung cé thé chon ché dd ngl va chu ky xoay vong. Diéu % ey nresse, |
nay cho phép cac mo-dun ngudn hoat dong theo chu ky 1 Load T2 3

xoay vong, do d6 kéo dai tudi tho tdng thé clia hé théng.

]
>
= Ché d6 binh thudng Ché& d6 ngli théng minh
@
u

He théng hoat dong vai hiéu sust thap hon trong diéu kién tai thp.



Pat duoc tinh san sang cao va MTBF
(Thoi gian trung binh gitra cac lan héng hdc)

Hiéu suat dong

Dv phong song song N+X

Dong san pham UPS Prestige Pro s& hitu cdng nghé du phong
song song N+X, cho phép ciu hinh mé-dun tuy chinh dé phu
hop v8i mirc d6 bao vé can thiét cho cac thiét bi dwoc két
ndi. Khung tiéu chuan duoc trang bi day da cac phu kién va
thiét bi can thiét cho viéc nang cap trong tuwong lai. Viéc
thém mot moé-dun mdi rat don gian va cé thé duoc thuce hién
bang cach cdm no vao hé théng. Hé théng s& tu ddng nhan
dién cadc mo-dun mai va diéu chinh cho hoat d6ng song song,
t3ng cudong tinh linh hoat, kha ndng m& réng va tich hop lién
mach cidc md-dun bd sung.

Cdng suat sac va dong dién cao

« Dong sac lén dén 100A m&i mo-dun

o (tylé tai dudi 50%)

« Dong sac 1én hd trg hoan hao pin lithium-ion

« Chttc ning hé théng luu trit ndng lvong (ESS), chire ndng lai

Charging Power/kW

Chirc ndng: Ngudn dién lai

Trong trudng hgp dién ap ludi thap hoac cong suit may phat
dién bj han ché, nhu cdu cung cap dién & phia sau co thé
duoc bd sung bang céch tich hop ngudn dién du phong tu
pin. Cach tiép can nay gilp kéo dai thoi gian du phong hodc
tri hodn nhu ciu nang cap may phat dién.

Khi dién ap ludi thap, ca dién lwdi va ngudn pin déu cung cép
dién dong thoi, kéo dai thoi gian du phong cla pin. Néu cong
suat may phat dién khéng du, ban cé thé thiét 1ap cong suit
dau vao cla mdy phat dién va k&t hop né véi ngudn dién du
phong tir pin. Kich hoat ché @6 lvu trit ndng luong cho phép
chirc nang giam tai dinh.

P3u vao bypass

4

Bypass tinh

Chudi dc quy

Pong bd héa thanh cai tai (LBS)

Chirc n&ng Dong b6 hoda Bus tai (LBS) ddm bado dau ra cla
hai hé théng UPS ddc lap ludn duoc dong bd, bat ké ching
gdm mdt hay nhiéu thiét bi. Sy déng bo nay duoc duy tn
ngay ca khi cac hé thdng hoat dong & cac ché d6 khéc nhau,
chdng han nhu ché d6 bypass, ché d6 bién tan hodc ché do
pin. LBS thudng dugc st dung véi mot cong tic chuyén
mach tinh (STS) duoc két ndi vdi tdi quan trong, cho phép
cdu hinh Bus kép. C4u hinh nay giup ting cudong do tin cay
va kha ndng phuc hdi cla hé théng cung cip dién.

MASTER




Y PowerHub

Thong s6 k{ thuat cia UPS

Théng s6 ki thuat UPS PowerHub Prestige Pro 400kW dén 1200kW (Module cdng suit 100kVA)

400K-TTME (100) 500K-TTME (100)  600K-TTME (100)  800K-TTME (100) 1000K-TTME (100)  1200K-TTME (100)

MODEL(S,
) 400K-TTMS (100) 500K-TTMS (100) 600K-TTMS (100)  800K-TTMS (100)  1000K-TTMS (100) 1200K-TTMS (100)
R A, ’ 400k 500k 600k 800k 1000k U0
Cong suat Mo.d — TOOK
0-dun nguon
(VA/Watts) S8 lwgng téi da 4 | 5 | 6 ] 8 | 10 | 12
6 4

56 song song ti da
PAU VAO
Dién ap dinh mirc

380/400/415Vac (3 pha + N + PE)

Dai dién dp hoat dongDai

138~324V cho tai 40%; 323~485V cho tai 100%;

tan s6 hoat dongHé s6

40Hz ~ 70Hz

cong suat

20.99

Méo hai (THDi)

<3% (Tai trong tuyén tinh 100%)

Pham vi dién ap bd qua

Dién 4p t8i da: 220V: +25% (Tuy chon +10%, +15%, +20%)
230V: +20% (Tuy chon +10%, +15%)
§ 240V: +15% (Tuy chon +10%)
Dién 4p téi thiéu: -45% (Tuy chon -10%, -15%, -20%, -30%)

Dai tan bd qua

50/60£10%

DAu vao may phat
DAU RA
bién ap dinh murc

Duoc ho trg

380/400/415, (3 pha + N + PE)

Hé s6 cong suat

1

Diéu chinh dién ap

+1%

Tansé daura |ché d6 dong

Ché do dudng day: +1%/+2%/+4%/+5%/+10% tan so6 dinh mirc (Tuy chon)

|Ché dg pin

(50/60+0.1%)Hz

Hé s6 dinh

3:1

Méo hai (THDv)
HIEU SUAT
Ché d6 AC

<1% vd&i tai tuyén tinh, <3% vdi tai phi tuyén tinh

Lén dén 98%

Ché db ECO

Lén dén 99%

Ché& d6 HECO

Len den 99%

TiNH NANG HE THON
Thoi gian chuyén mach

360Vdc~600Vdc
Bién 4p pin Pin VRLA (C6 thé diéu chinh lién t'uc tr 30 clién 50 chiléc, m3c dinh |a 30 chiéc, tir 36 d&n 50 chiéc khdng gidam céng suat;
(32~35 chiéc c6 hé s6 cong suat dau ra 0,9; 30/31 chiéc cé hé s8 cong suidt dau ra 0,8)
Pin Li-ion 512Vdc
Dong dien sac 100A (t6i da)

‘

Thai gian chuyén tir ngudn dién ludi sang pin: Oms; Thoi gian chuyén tir ngudn dién lwdi sang ché d6 dy phong: Oms

joné a6 dungtruyen 105% - 110%, 60 phit; 110% - 125%, 10 phut; 125% - 150%, 1 phut dé chuyén sang ché dé du phong; >150%, tit ngay lap tirc.
Qua tai [che do Bypass Qua tai 125% trong thi gian dai; Qua tai >1000% trong 100 ms
Qua nhiét Ché& dd ngudn dién ludi: Chuyén sang ché d6 du phong; Ché d6 sao luu: Tit UPS ngay lap tirc

Dién 4p pin thap

Bao dong va tit mdy

Ty chan doan

Khi bat ngudn va diéu khién bang phian mém

Bao vé chéng phan hoi nguoc

Puoc ho tro

EPO (tuy chon)

Tat UPS ngay lap tirc

Pin

Quan ly pin nang cao

Kh(r nhiéu

Tuan thu tiéu chudn EN62040-3

Canh bdo am thanh va hinh anh

L6i dwong day, Pin yéu, Qua tai, Loi hé thong

Deén LED trang thai & man hinh LCD

Che do duwong day, Che do bo qua, Pin yeu, Loi pin, Qua tai & Loi UPS

Hién thj trén man hinh LCD

Dau vao, Dau ra, Pin, Lenh, Cai dat, Bao trl

Giao dién truyén théng

RS232, RS485x2 (Giao ti€p nguoi dung), BAT_T (NTC & RS485), Song song, LBS, BMS, Céng ti€p diém khd, Thé role (tuy chon),
Thé SNMP (tuy chon), CAm bién nhiét dé pin (tuy chon).

C6ng ti€p xuc khd

THONG SO MOI TRUONG
Nhiét dé hoat dong

Pau vao (12Vdc): EPO (NO/NC), cBng phét hién cau dao pin x3, c8ng phét hién cau dao bao tri ngoai, cdng phat hién cu dao dau ra ngoai, céng phét hién cau dao
bypass ngoai, cdng phat hién néi d4t pin, cBng phét hién SPD, cSng phét hién két ni may phat dién va cong tly chon x4.
Pau ra: Phan hoi nguoc (Role thudng mé/thudng déng), cau dao pin tripx3 (24Vdc), cdng tly chon (role)x6

0°C~40°C

Nhiét d6 bao quan

-25°C~55°C

Pham vi d6 4m

0~~95% (khéng ngung tu)

Do cao (m) <1000, can giam cong suat khi >1000

Do on (dB) <73 <74 <75

THONG SO VAT LY

Kich thudc T0 UPS (TTME) 800x1000x2000 1400x1000x2000

RxSxC (mm) TG UPS (TTVIS) 800x1000x2000 1400x1000x2000 1800x1000x2000
Mé-dun nguén 440x755x130 (3U)

Kh&i lugng tinh T4 UPS (TTME) 305 330 350 405 690 760

(ke) TG UPS (TTMS) 350 380 410 780 850 920
Mo-dun nguon 52.5

An toan IEC/EN62040-1, IEC/EN62477-1
EMC IEC/EN62040-2 (IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8)
Hidu suat TEC62040-3

*TTME - UPS Cabinet with Maintenance MCCB Only

*TTMS — UPS Cabinet with Maintenance Bypass MCCB, Bypass MCCB and Output MCCB

Specifications are subject to chances without prior notice.
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	PowerHub
	DÒNG UPS BA PHA DẠNG MÔ ĐUN
	Mô-đun 100kW
	Hiệu suất năng lượng > 99%
	Hỗ trợ pin VRLA/Li-ion
	Giải pháp UPS dạng mô-đun công suất cao đáng tin cậy,  được thiết kế riêng cho mọi môi trường hoạt động quan trọng.
	Tính năng thay thế mô-đun an toàn thực sự của các mô-đun góp phần tối đa hóa thời gian hoạt động của hệ thống. Tính năng này cho phép thêm hoặc bớt mô-đun một cách dễ dàng mà không cần phải bỏ qua bộ nguồn UPS.
	Màn hình điều khiển LCD cảm ứng 10 inch cung cấp cho người quản trị khả năng giám sát và điều khiển trạng thái của UPS một cách hiệu quả.
	Hiệu suất năng lượng được nâng cao lên 98% ở chế độ chuyển đổi kép trực tuyến giúp giảm đáng kể cả chi phí vận hành hệ thống và chi phí điều hòa không khí cho địa điểm đó.

	LITHIUM ION BATTERY COMPATIBLE
	Hệ thống pin lithium-ion thể hiện những đặc tính vượt trội trong các ứng dụng UPS, mang lại những lợi thế như mật độ năng lượng cao, tuổi thọ kéo dài, nhiều tùy chọn lắp đặt, tuổi thọ chu kỳ được cải thiện và tổng chi phí sở hữu (TCO) giảm.

	TỐI ƯU HÓA KHẢ NĂNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG VỚI SỰ DỰ PHÒNG SONG SONG TRONG HỆ THỐNG VÀ THEO MÔ-ĐUN.

	Ứng dụng UPS dạng mô-đun trong trung tâm dữ liệu
	Nâng cao hiệu quả chi phí và sự dễ dàng bảo trì.
	Giải pháp tối ưu hóa không gian
	PRESTIGE PRO UPS
	Công suất định mức


	400–1200
	kVA
	Có thể mắc song song với công suất lên đến 4,8MVA

	Critical applications that must remain operational at all times require a continuous supply of reliable, high-quality power.

	Tính năng và lợi ích của bộ lưu điện PRESTIGE PRO
	THIẾT KẾ DẠNG MÔ-ĐUN
	ĐỘ TIN CẬY CAO
	TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VÀ THÂN THIỆN MÔI TRƯỜNG
	CHẾ ĐỘ HECO
	QUẢN LÝ THÔNG MINH

	Bất kỳ sự gián đoạn nào trong nguồn cung cấp điện đều có thể dẫn đến những trục trặc nghiêm trọng, do đó việc đảm bảo các ứng dụng này luôn được hỗ trợ bởi nguồn điện ổn định là vô cùng cần thiết
	KHẢ NĂNG CHỊU TẢI MẠNH MẼ
	Bộ UPS này có hệ số công suất đầu ra là 1.0, cho phép nó cung cấp điện cho tải hoàn toàn không cân bằng. Nó có khả năng thích ứng cao với nhiều loại tải khác nhau, có thể kết nối với cả tải cảm kháng hoặc tải dung kháng hoàn toàn với hệ số công suất lớn hơn 0.7 mà không cần giảm công suất.

	CHỨC NĂNG DỰ PHÒNG SONG SONG
	Hỗ trợ mở rộng song song với tối đa 6 thiết bị và cho phép sử dụng chung pin giữa các thiết bị UPS hoạt động song song.
	Hoạt động song song giúp tăng cường độ tin cậy của hệ thống. Nếu một thiết bị UPS bị lỗi, các thiết bị còn lại có thể tiếp tục cung cấp điện, đảm bảo hoạt động không bị gián đoạn. Điều này đặc biệt hữu ích trong các ứng dụng quan trọng, nơi không thể chấp nhận thời gian ngừng hoạt động.
	Các thiết bị UPS được kết nối chia sẻ tải trọng với nhau. Việc phân bổ nhu cầu điện năng cân bằng này giúp tối ưu hóa hiệu suất và tuổi thọ của từng thiết bị UPS.
	Các thiết bị UPS hoạt động song song có thể dùng chung một bộ pin. Điều này giảm nhu cầu sử dụng các bộ pin riêng lẻ cho mỗi UPS, đơn giản hóa việc bảo trì và giảm chi phí. Pin dùng chung cũng đảm bảo tất cả các thiết bị UPS đều có quyền truy cập vào cùng một nguồn điện dự phòng, nâng cao độ tin cậy tổng thể của hệ thống.

	TƯƠNG THÍCH VỚI MÁY PHÁT ĐIỆN
	Chức năng Power Walk-In được thiết kế để quản lý sự tăng đột biến dòng điện ban đầu khi hệ thống UPS khởi động. Tính năng này sẽ tăng dần nhu cầu điện năng từ máy phát điện, thay vì lấy một lượng lớn dòng điện cùng một lúc. Dưới đây là những lợi ích chính:

	CHỨC NĂNG LBS
	Chức năng LBS cho phép hai hệ thống UPS độc lập hoạt động đồng bộ, nâng cao độ tin cậy tổng thể của hệ thống. Bằng cách đồng bộ hóa hai hệ thống UPS, độ tin cậy tổng thể của nguồn điện được cải thiện đáng kể. Nếu một hệ thống UPS gặp sự cố hoặc hỏng hóc, hệ thống được đồng bộ hóa còn lại có thể tiếp quản một cách liền mạch, đảm bảo cung cấp điện liên tục mà không bị gián đoạn.


	ĐƯỢC THIẾT KẾ DÀNH CHO TRUNG TÂM DỮ LIỆU
	Cốt lõi chức năng của UPS Prestige Pro
	Nhờ một số công nghệ tiên tiến, UPS Prestige Pro hoạt động hiệu quả hơn so với UPS dạng khối thông thường.
	Mô tả sản phẩm chung
	100kW Power Module
	3   Bypass Mô đun
	Màn hình cảm ứng LCD
	Đơn vị giám sát tập trung
	Bộ chống sét lan truyền
	Bộ phân phối điện
	Độ tin cậy cao: Thiết kế chống xung điện 6kV+6kV
	Thiết kế tản nhiệt được cấp bằng sáng chế



	Cam kết cung cấp điện  ổn định và liên tục
	Giảm tổng chi phí sở hữu
	Nhờ một số công nghệ tiên tiến, UPS Prestige Pro hoạt động hiệu quả hơn so với các dạng khối thông thường của UPS.

	Công nghệ nâng cao hiệu quả
	Tiêu thụ năng lượng thấp hơn
	Tải
	Việc sử dụng công nghệ chuyển đổi kép hàng đầu thị trường trong bộ lưu điện Prestige Pro giúp giảm thiểu tổn thất và tiêu thụ năng lượng. Hiệu suất cực cao lên đến 98% trong quá trình chuyển đổi kép trực tuyến sử dụng công nghệ Silicon Carbide (SiC) mới nhất mang lại hiệu suất điện năng tốt nhất cho các thiết bị quan trọng. Hệ thống hoàn toàn cách ly nguồn điện đầu ra khỏi mọi sự bất thường của nguồn điện đầu vào, cung cấp đầu ra sóng sin hoàn hảo, ổn định 100% ngay cả khi gặp phải sự cố nhiễu điện nghiêm trọng.

	Chế độ VI: hiệu suất lên đến 99,0%
	Cung cấp điện liên tục trong quá trình chuyển mạch
	So với chế độ ECO, chế độ HECO có chất lượng điện năng tốt hơn nhờ bù sóng hài.
	Chuyển đổi kép  trực tuyến


	Chuyển đổi kép tối ưu - Chức năng ngủ thông minh
	Chức năng Smart Sleep rất cần thiết để duy trì hiệu suất cao, đặc biệt khi mức tải của UPS thường thấp, chẳng hạn như trong các hệ thống UPS dự phòng. Tính năng này tối ưu hóa mức tải của các mô-đun nguồn trong cả hệ thống UPS đơn và song song bằng cách tạm dừng công suất UPS không cần thiết. Kết quả là, nó đảm bảo hiệu suất hoạt động tối ưu trên mọi mức tải. Công nghệ này đủ mạnh mẽ để xử lý những thay đổi đột ngột về mức tải, và người dùng có thể chọn chế độ ngủ và chu kỳ xoay vòng. Điều này cho phép các mô-đun nguồn hoạt động theo chu kỳ xoay vòng, do đó kéo dài tuổi thọ tổng thể của hệ thống.
	T1
	Load T2

	T3



	Đạt được tính sẵn sàng cao và MTBF  (Thời gian trung bình giữa các lần hỏng hóc)

	Hiệu suất động
	Dự phòng song song N+X
	Công suất sạc và dòng điện cao
	Chức năng: Nguồn điện lai
	Đồng bộ hóa thanh cái tải (LBS)
	Thông số kỹ thuật của UPS

	PowerHub
	Thông số kỹ thuật UPS PowerHub Prestige Pro 400kW đến 1200kW (Module công suất 100kVA)
	MODEL(S)
	400K-TTME (100) 400K-TTMS (100)
	Công suất (VA/Watts)
	400k
	Số song song tối đa

	500K-TTME (100) 500K-TTMS (100)
	500k

	600K-TTME (100) 600K-TTMS (100)
	800K-TTME (100) 800K-TTMS (100)
	600k
	800k

	100K
	1000K-TTME (100) 1000K-TTMS (100)
	1000k
	380/400/415Vac (3 pha + N + PE) 138~324V cho tải 40%; 323~485V cho tải 100%; 40Hz ~ 70Hz ≥0.99
	≤3% (Tải trọng tuyến tính 100%)
	1200K-TTME (100) 1200K-TTMS (100) 1200k
	Phạm vi điện áp bỏ qua
	Chế độ dòng Chế độ pin
	Chế độ HECO


	PIN
	Điện áp tối thiểu: -45% (Tùy chọn -10%, -15%, -20%, -30%) 50/60±10% Được hỗ trợ
	380/400/415, (3 pha + N + PE) 1 ±1% Chế độ đường dây: ±1%/±2%/±4%/±5%/±10% tần số định mức (Tùy chọn) (50/60±0.1%)Hz 3:1
	≤1% với tải tuyến tính, ≤3% với tải phi tuyến tính
	Lên đến 98% Lên đến 99% Lên đến 99%
	Điện áp pin
	Dòng điện sạc
	Pin VRLA
	Pin Li-ion
	360Vdc~600Vdc (Có thể điều chỉnh liên tục từ 30 đến 50 chiếc, mặc định là 30 chiếc, từ 36 đến 50 chiếc không giảm công suất;
	(32~35 chiếc có hệ số công suất đầu ra 0,9; 30/31 chiếc có hệ số công suất đầu ra 0,8) 512Vdc
	100A (tối đa)
	Khi bật nguồn và điều khiển bằng phần mềm
	Được hỗ trợ Tắt UPS ngay lập tức
	Quản lý pin nâng cao
	Tuân thủ tiêu chuẩn EN62040-3 Lỗi đường dây, Pin yếu, Quá tải, Lỗi hệ thống Chế độ đường dây, Chế độ bỏ qua, Pin yếu, Lỗi pin, Quá tải & Lỗi UPS  Đầu vào, Đầu ra, Pin, Lệnh, Cài đặt, Bảo trì
	Cổng tiếp xúc khô
	Tủ UPS (TTME) Tủ UPS (TTMS) Mô-đun nguồn Tủ UPS (TTME) Tủ UPS (TTMS) Mô-đun nguồn
	305  350
	Khối lượng tịnh  (kg)
	<73
	0℃～40℃ -25℃～55℃ 0～95% (không ngưng tụ) <1000, cần giảm công suất khi >1000
	<74
	<75
	800×1000×2000
	330 380
	800×1000×2000 1400×1000×2000
	440×755×130 (3U)
	350 410
	405 780
	52.5
	1400×1000×2000 1800×1000×2000
	690 850
	760 920

	IEC/EN62040-1, IEC/EN62477-1 IEC/EN62040-2 (IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8) IEC62040-3
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